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1. Giới thiệu
Già hóa đề cập đến hiện tượng nhóm

người lớn tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng lớn hơn
trong tổng dân số theo thời gian. Từ những
tiến bộ trong việc khám chữa bệnh cho đến
cải thiện mức sống của người dân trên toàn
cầu đã dẫn đến sự kết hợp của ba yếu tố góp
phần vào sự già hóa dân số - tuổi thọ tăng, tỷ

lệ tử vong giảm và tỷ lệ sinh giảm. Ở cấp tỉnh,
già hóa dân số cũng có thể do tỷ lệ di cư thuần
âm cao. Ngoài ra, già hóa dân số tăng nhanh
còn do sự chuyển đổi thế hệ thời kỳ bùng nổ
dân số sinh những năm 1960-1980 trở thành
thế hệ người cao tuổi lớn nhất.

Tác động tiềm ẩn tới thị trường lao động
tương lai do già hóa dân số đã được thừa nhận
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cấu và chất lượng của lực lượng lao động cũng như vai trò của tích lũy vốn con

người trong giảm nhẹ tác động của già hóa dân số Việt Nam thông qua các mô hình hồi quy
với biến công cụ dựa trên dữ liệu cấp tỉnh qua các năm 2009, 2014, và 2019. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, già hóa dân số đang làm giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nói chung và
giảm bớt khoảng cách tham gia lực lượng lao động giữa nam và nữ theo hướng thúc đẩy nữ
tham gia lực lượng lao động nhiều hơn, yếu tố vốn con người cũng hỗ trợ xu thế này. Bên cạnh
đó, có bằng chứng cho thấy già hóa dân số ở Việt Nam đang thúc đẩy, trong khi sự gia tăng
nhóm lao động trẻ hơn lại làm giảm tích lũy vốn con người. Điều này khiến già hóa dân số
trong tương lai có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng lực lượng lao động vì nhóm lao động
trẻ này sẽ chuyển dịch sang nhóm dân số cao tuổi trong một vài chục năm tới.
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rộng rãi (Cai 2020; Davis, Hashimoto,Tabata
2022). Tuy nhiên, có ít ước tính thực nghiệm
về tác động thực tế của tình trạng già hóa dân
số đối với thị trường lao động, là khoảng
trống về kiến   thức và những bằng chứng làm
cơ sở cho các chính sách thích ứng với già
hóa dân số ở nước ta.

Khi dân số già đi, lực lượng lao động bị
thu hẹp dần, điều này đến lượt nó sẽ hạn chế
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện
đại và nâng cao năng suất lao động (Davis và
cộng sự 2022). Già hóa dân số còn gắn liền
với suy giảm mức sinh, vì vậy sẽ tác động tới
sự tham gia lực lượng lao động của phụ nữ
nhiều hơn. Với vai trò là lực lượng lao động
bổ sung, liệu lực lượng lao động nữ có phải là
nhân tố duy trì nguồn nhân lực trong giai
đoạn này? 
Đồng thời, áp lực của toàn cầu hóa và thay

đổi công nghệ đã khiến Việt Nam bắt đầu phát
triển “nền kinh tế tri thức” trong thế kỷ XXI.
Giáo dục và đào tạo đương nhiên là trọng tâm
của sự chuyển đổi đó. Nhưng giáo dục và đào
tạo lại không được đề cập nhiều trong các tài
liệu phân tích già hóa dân số do giáo dục,
không giống như các lĩnh vực chi tiêu công
khác, dự kiến   sẽ không “bùng nổ” do già hóa
dân số, mà hoàn toàn ngược lại, sẽ giảm. Bên
cạnh đó, nếu những điều kiện khác không
thay đổi, trình độ học vấn cao hơn của người
lao động trưởng thành có khả năng giảm bớt
gánh nặng từ những người cao tuổi do trình
độ học vấn cao hơn sẽ cho phép thu nhập trên
mỗi người lao động tăng lên (Becker, 2002).
Điều này đặt ra câu hỏi liệu các chính sách
giáo dục hiện tại có cần thay đổi trong bối
cảnh dân số già hơn hay không?
Để trả lời các câu hỏi trên, bài báo này

trình bày những ước tính thực nghiệm về tác
động của già hóa dân số đối với tăng trưởng
lực lượng lao động, thay đổi cơ cấu và tăng

trưởng lao động kỹ năng của Việt Nam trong
giai đoạn 2009-2019 sử dụng dữ liệu cấp tỉnh. 

2. Cơ sở lý luận và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận
Một số khái niệm
Già hóa dân số là quá trình biến đổi nhân

khẩu học của xu thế tuổi thọ tăng và tỷ lệ sinh
giảm dần, kết quả là nhóm người từ 60 tuổi
trở lên chiếm tỷ lệ ngày càng lớn hơn trong
tổng dân số theo thời gian. Quá trình biến đổi
nhân khẩu học tất yếu này, trước hết sẽ tác
động tới cung lao động và do vậy sẽ ảnh
hưởng tới lực lượng lao động theo nhiều cách
khác nhau.

Lực lượng lao động bao gồm những người
lao động đang làm việc và những người tích
cực tìm kiếm việc làm, được đo lường bằng tỷ
lệ tham gia lực lượng lao động. Đối với khía
cạnh chất lượng của lực lượng lao động, khái
niệm vốn con người thường được quan tâm.

Khái niệm về vốn con người được phát
triển từ lý thuyết tăng trưởng và mối quan hệ
giữa vốn con người và tăng trưởng kinh tế đã
được phân tích trong nhiều thập kỷ với các
tên tuổi như Schultz, (1972), Mincer, (1996).
Với cách tiếp cận vĩ mô, khái niệm vốn con
người được (Aldisert, 2002; Stevens, 2010)
diễn giải một cách riêng, có thể được hiểu là
một giá trị chiến lược và tổng thể của lực
lượng lao động và phát triển vốn con người
với vai trò quan trọng nhất vẫn là giáo dục và
đào tạo, cho phép sử dụng vốn con người lâu
dài và bền vững hơn. Vì vậy, khi đề cập tới
yếu tố vốn con người trong tổng thể lực lượng
lao động, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thường
được lựa chọn để đánh giá đại diện.

Cơ sở lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu
Áp dụng các nguyên lý vận hành cung -

cầu trên thị trường lao động và các yếu tố ảnh
hưởng theo trường phái kinh tế lao động tân
cổ điển, nghiên cứu này giải thích những biến
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động trên thị trường lao động Việt Nam trong
bối cảnh già hóa dân số. 

Già hóa dân số góp phần làm giảm nguồn
cung lao động

Một chỉ số phản ánh già hóa dân số là tỷ lệ
phụ thuộc, được định nghĩa là tỷ số giữa
nhóm tuổi “phụ thuộc” (0-14 và 65+) so với
dân số trong nhóm tuổi lao động (15-64).
Trong ngắn hạn, già hóa dân số có thể mong
đợi những tác động tích cực bằng cách giảm
chi phí cho nghỉ phép trước và sau khi sinh,
trợ cấp trẻ em, chăm sóc sức khỏe và giáo
dục, tuy nhiên về lâu dài, sẽ làm tăng tỷ lệ phụ
thuộc của người cao tuổi, và làm giảm tỷ lệ
tham gia lực lượng lao động (Bloom và cộng
sự, 2011; Boersch-supan, 2001; Serban, 2012
Cooper và cộng sự 2021). 

Thực tế cho thấy lao động đang rời bỏ thị
trường ở độ tuổi ngày càng trẻ hơn, có nhiều
người già hơn, sống lâu hơn, làm việc ít hơn
ở các nước phát triển (Aaronson và cộng sự
2014; Cooper và cộng sự 2021; Lumsdaine và
Wise 1994). Các yếu tố thuộc về đặc điểm
người cao tuổi cũng tác động tới tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động thấp của họ (Giang
Thanh Long và Lê Thị Lý 2015). Một số trở
ngại đối với việc tuyển dụng người cao tuổi,
hoặc sự tồn tại các cơ chế làm giảm động lực
làm việc của người cao tuổi, chẳng hạn như
chính sách nghỉ hưu sớm, các chính sách
quản trị nhân lực kém linh hoạt cũng sẽ khiến
tỷ lệ rời bỏ lực lượng lao động tăng lên
(Cooper và cộng sự 2021; Kooij và cộng sự
2008; Ngô Quỳnh An 2021). 

Hơn nữa, lao động cao tuổi có ít khả năng
thay đổi nghề nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động.
Theo đó, những người lao động lớn tuổi, đối
mặt với những thách thức trong việc phải nâng
cao kỹ năng khi tái gia nhập lực lượng lao
động, sẽ có động lực để tiếp tục làm những
công việc họ từng làm nếu họ đã tích lũy nhiều

năm kinh nghiệm hoặc rời khỏi thị trường lao
động hoặc tham gia các công việc phi chính
thức không cần kỹ năng. Số lượng tiềm năng
người lao động cao tuổi rời thị trường lao
động dự kiến   sẽ tăng, tốc độ tăng trưởng lực
lượng lao động chậm lại (Maestas, Mullen, và
Powell 2023). Tuy nhiên, tỷ trọng lực lượng
lao động được đào tạo tăng lên sẽ bù đắp
những tác động tiêu cực của già hóa dân số ở
một mức độ nào đó (Cooper và cộng sự 2021).
Do vậy, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau:

Giả thuyết 1. 1a/Già hóa dân số làm giảm
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. 1b/Yếu tố
vốn con người sẽ bù đắp những tác động này
của già hóa dân số.

* Già hóa dân số và lực lượng lao động nữ
Vì già hóa dân số là kết quả của quá trình

giảm mức sinh, dòng lý thuyết chính cố gắng
giải thích các mô hình lao động nữ trên thị
trường lao động trong bối cảnh này gồm lý
thuyết tân cổ điển như chuyên môn hóa trong
hộ gia đình, quan điểm về vòng đời và lý
thuyết vốn con người đã cung cấp hiểu biết cơ
bản về cách mà mức sinh như số con mà một
người phụ nữ có, độ tuổi của con và thời điểm
sinh con ảnh hưởng đến sự tham gia lực
lượng lao động của phụ nữ. Mô hình tân cổ
điển về chuyên môn hóa trong hộ gia đình dự
đoán rằng sự hiện diện của trẻ em, đặc biệt là
trẻ nhỏ, sẽ làm giảm sự tham gia của phụ nữ
vào công việc được trả lương (Friedman &
Becker, 1993; Miao et al., 2023). Quan điểm
về vòng đời đưa các cân nhắc về mặt thời gian
vào nghiên cứu sự tham gia lực lượng lao
động của phụ nữ (Elder & Rockwell, 1979).
Sự gián đoạn đầu tư vào vốn con người trong
giai đoạn đầu sự nghiệp do sinh con chiếm
phần lớn chi phí cơ hội của phụ nữ khi sinh
con, việc hoãn sinh con đầu lòng làm giảm tác
động tiêu cực của đứa con đầu lòng đối với
cung lao động (Troske & Voicu, 2013). Lý
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thuyết về vốn con người lưu ý rằng đầu tư vốn
con người chủ yếu được thực hiện ở độ tuổi
trẻ khi chi phí cơ hội của khoản đầu tư đó
tương đối thấp và thời gian để nhận lợi nhuận
là dài (Rindfuss et al., 2010). Việc trì hoãn
sinh con cho phép phụ nữ tích lũy vốn con
người, giúp tăng năng suất thị trường của họ
và dẫn đến tiềm năng thu nhập cao hơn
(Troske & Voicu, 2013). Theo lý thuyết vốn
con người, đầu tư vào vốn con người làm tăng
mức lương tiềm năng của phụ nữ và khuyến
khích phụ nữ tiếp tục tham gia lực lượng lao
động khi họ trở thành mẹ do chi phí cơ hội
cao hơn khi rời khỏi lực lượng lao động
(Friedman & Becker, 1993). Theo đó, việc
hoãn lần sinh con đầu lòng là một chiến lược
hiệu quả đối với nhiều phụ nữ để tránh một số
hậu quả tiêu cực của việc làm mẹ trên thị
trường bằng cách tích lũy vốn con người
(Bratti M, 2022). 
Đề cập tới khoảng cách giới trong sự tham

gia lực lượng lao động, các quan điểm trên
giải thích rằng trình độ học vấn cao hơn làm
tăng sự tham gia của phụ nữ trưởng thành
nhưng cũng làm giảm sự tham gia của phụ nữ
trẻ. Vì vậy, tùy thuộc vào quy mô tương đối
của nhóm nữ thanh niên, có thể làm
tăng/giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
chung của phụ nữ. Khoảng cách giới trong tỷ
lệ tham gia lực lượng lao động đã giảm trên
toàn cầu trong những năm 1990, trong đó tỷ
lệ của nam giới giảm nhanh hơn của phụ nữ ở
mọi khu vực. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ
năm 2002 đến năm 2012, khoảng cách này
không đổi, với tỷ lệ tham gia của cả nam giới
và phụ nữ đều giảm như nhau. Sự gia tăng
khoảng cách này chủ yếu xảy ra ở Đông Á,
Nam Á, Trung và Đông Âu. Các lý do chính
được nêu ra cho sự sụt giảm tỷ lệ tham gia
gồm giáo dục cho nhóm phụ nữ trẻ và già hóa
dân số (Bourmpoula, 2012). 

Với những luận giải trên, xu thế biến động
mức sinh gắn với già hóa dân số sẽ ảnh hưởng
chủ yếu tới lao động nữ nhiều hơn là đối với
lao động nam, vì vậy nghiên cứu sẽ kiểm định
các giả thuyết sau ở Việt Nam:

Giả thuyết 2. (2a). Già hóa dân số làm tăng
sự tham gia lực lượng lao động của phụ nữ hơn
so với nam giới. (2b). Yếu tố vốn con người
cũng tác động tới mức độ tham gia thị trường
lao động của nữ nhiều hơn của nam giới. 

* Già hóa dân số tác động tới vốn con người.
Do bối cảnh nghiên cứu khác nhau, có

nhiều quan điểm như lý thuyết bất lợi và lý
thuyết có lợi trong nghiên cứu tác động của
già hóa dân số tới tích lũy vốn con người
thông qua giáo dục đào tạo.

Các học giả theo quan điểm “có lợi” tin
rằng khi dân số vẫn đang trong thời kỳ “cơ
cấu dân số vàng”, tốc độ già hóa dân số tăng
giúp làm giảm tỷ số phụ thuộc trẻ, người dân
đầu tư nhiều hơn vào vốn con người, từ đó
nâng cao sức làm việc của lực lượng lao động
và cải thiện chất lượng cuộc sống, hiệu quả
phân bổ nguồn lực lao động (Liang, Wang, và
Lazear 2018), đẩy nhanh sự cải thiện về
nguồn vốn và sự tích lũy nhanh chóng nguồn
nhân lực có trình độ học vấn (Wang và Wang
2017). Ngay cả khi có sự biến mất nhanh
chóng của lợi tức nhân khẩu học, một cơ chế
tạo ra áp lực đảo ngược đối với đổi mới công
nghệ và nâng cao kỹ năng (Acemoglu 2007;
Wang 2016; Lee và Mason 2011) đã chỉ ra,
trong trường hợp thiếu hụt lao động, để giữ đà
phát triển kinh tế, xã hội sẽ dựa vào việc nâng
cao kỹ năng lao động để thay thế lao động có
tay nghề thấp, từ đó tăng hiệu quả lao động.
Ở cấp độ cá nhân, đầu tư vào vốn con người
cũng nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng
khác - mối quan hệ giữa đầu tư và tuổi thọ
con người cũng như thời gian sử dụng nguồn
vốn đó trong quá trình làm việc. Nếu thời
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gian làm việc kéo dài hơn, cho phép người lao
động sử dụng kiến   thức và kinh nghiệm tích
lũy được lâu hơn. Theo Becker (2002) và
Mincer (1996) sức khỏe dân số được cải thiện
và tuổi thọ tăng lên có liên quan đến thời gian
hoàn vốn đầu tư con người dài hơn, do đó nó
đảm bảo lợi tức đầu tư vào con người cao
hơn, thúc đẩy người ta đầu tư nhiều hơn vào
giáo dục đào tạo.

Quan điểm “bất lợi” cho rằng đầu tư vốn
con người sẽ giảm theo tuổi tác. Becker, G.
S., và cộng sự (1966) tin rằng khi vốn con
người tích lũy, sự gia tăng tuổi tác sẽ làm
giảm lợi nhuận đầu tư biên. Theo quan điểm
chi phí cơ hội, quá trình già hóa sẽ dẫn đến sự
suy giảm lợi ích đầu tư vốn con người. Phân
tích trực tiếp tác động của già hóa dân số đối
với tích lũy vốn con người cho thấy quá trình
già hóa sẽ dẫn đến sự gia tăng chi tiêu cho sức
khỏe và sẽ hạn chế sự đầu tư vốn con người
qua giáo dục (Zhang, X., và cộng sự, 2018).
Theo quan điểm này, tỷ lệ dân số cao tuổi
ngày càng tăng sẽ dẫn đến sự gia tăng chi tiêu
phúc lợi xã hội và y tế. Rob Uelig (2005),
Miller (1996) cho thấy quá trình lão hóa làm
giảm chi tiêu cho giáo dục, tuổi thọ tăng do
dân số già đi có nghĩa là thời gian nghỉ hưu
dài hơn. Để bảo vệ mức tiêu dùng của người
cao tuổi, họ sẽ giảm đầu tư vào nguồn nhân
lực của con cái họ. Một số học giả trực tiếp tin
rằng quá trình lão hóa dân số sẽ dẫn đến sự
suy giảm chất lượng nguồn nhân lực vì kiến   
thức của người cao tuổi đã lỗi thời và khả
năng đổi mới giảm. Mặc dù chất lượng nguồn
nhân lực của người cao tuổi đang được cải
thiện, nhưng vẫn thấp hơn so với người trẻ,
do đó quá trình lão hóa của con người có tác
động tiêu cực đến nguồn nhân lực (Čepar
Žiga, 2015). Khi động lực của thời kỳ cơ cấu
dân số vàng qua đi, già hóa nhanh chóng của
dân số nói chung sẽ cản trở sự đổi mới công

nghệ và vì vậy giảm động lực tích lũy vốn con
người (Wang và Wang 2017). Tốc độ già hóa
dân số ngày càng gia tăng không chỉ khiến
bản thân lực lượng lao động già đi mà còn
làm tăng thêm gánh nặng cho giới trẻ, kìm
hãm sức làm việc của lực lượng lao động,
giảm phát triển vốn con người (Zhang và
cộng sự 2023). 

Tuy nhiên, các nước đang phát triển như
Việt Nam cũng thường được hưởng lợi từ sự
cải thiện rõ rệt trong hiệu quả chuyển giao
thành tựu công nghệ và tích lũy vốn con
người. Nguy cơ già hóa dân số làm tăng tầm
quan trọng của việc đầu tư vào vốn con người.
Hành vi cung ứng lao động và đầu tư vốn nhân
lực nhằm thích ứng với tình trạng già hóa dân
số, trong đó, lao động trẻ đầu tư vào vốn nhân
lực và cung cấp lao động có tay nghề cao hơn
ở độ tuổi trung niên (Fougère và cộng sự
2009). Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất:

Giả thuyết 3: Già hóa dân số làm tăng tích
lũy vốn con người ở Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Mô hình thực nghiệm
Nhóm tác giả đánh giá tác động của già

hóa dân số và vốn con người tới tăng trưởng
lực lượng lao động và sự khác biệt tham gia
lực lượng lao động giữa lao động nam - nữ
bằng cách ước tính các mô hình hồi quy, trong
đó kiểm soát các yếu tố khác phản ánh bối
cảnh thị trường lao động ảnh hưởng tới cung
- cầu lao động cấp tỉnh như tỷ trọng dân số trẻ
hơn, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, mức
năng suất lao động.

Li,t=αi+ β1Age25-59i,t-5 + β2Age60
+

i,t-
5 + γ1Uri,t + γ2URi,t + γ3NSLĐi,t +
γ5Skilli,t-5+ εi,t (*)

Trong đó, biến phụ thuộc Lit là:
LFi,t: tỷ lệ tham gia lực lượng lao

động của dân số tỉnh i năm t trong mô
hình (1a), (1b) 
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LFM_Fi.t: tỷ số giữa tỷ lệ tham gia lực
lượng lao động của nam và nữ của dân số tỉnh
i năm t trong mô hình (2a) (2b). Nếu tỷ số lớn
hơn 1 thể hiện tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động của nam lớn hơn so với nữ và ngược lại.

Các biến độc lập bao gồm: 
Uri,t: tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh i năm t 
URi,t: tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh i năm t 
NSLĐi,t: Log của GRDP bình quân trên

một lao động có việc làm tại tỉnh i, năm t 
Agej,i,t-5: tỷ trọng dân số ở nhóm j, tỉnh i

năm t-5 
Vốn con người -Skilli,t-5: tỷ lệ lực lượng

lao động đã qua đào tạo của tỉnh i năm t-5
Để tìm hiểu vai trò của già hóa dân số

trong tích lũy vốn con người, ta có mô hình
như sau:  

Skilli,t = αi+ β1Age25-59i,t-5 +
β2Age60+i,t-5 + γ1Uri,t + γ2URi,t +
γ3NSLĐi,t + γ4ICTi,t-5+ εi,t (**)

Ngoài các biến độc lập như mô hình (1-2),
mô hình 3 bổ sung tác động của yếu tố tiến bộ
công nghệ, thể hiện qua biến ICTi,t-5: chỉ số
cấp tỉnh về mức độ phát triển và ứng dụng
CNTT của 5 năm trước.

Nguồn dữ liệu
Dữ liệu được thu thập cho 63 tỉnh/thành

phố qua các năm 2009, 2014 và 2019 từ các
nguồn dữ liệu quốc gia, là giai đoạn chưa chịu
tác động bất thường do đại dịch COVID19.
Các điều tra lao động và việc làm năm 2009,
2014 và 2019 được sử dụng để tính toán các
chỉ số kết quả thị trường lao động. Về tiến bộ
công nghệ, bài viết sử dụng chỉ tiêu phản ánh
mức độ sẵn sàng cấp tỉnh về phát triển và ứng
dụng CNTT (ICT) qua các năm tương ứng.
Số liệu về già hóa dân số được lấy từ niên
giám thống kê của các tỉnh. Quy mô mẫu thu
được là 189, gồm quan sát của 63 tỉnh trong 3
năm kể trên.

Việc so sánh đơn giản kết quả thị trường
lao động của các tỉnh có tốc độ già hóa dân
số nhanh/chậm có thể tạo ra những ước tính
sai lệch về tác động của già hóa dân số.
Điều này là do tăng trưởng kinh tế ở một
khu vực có thể ảnh hưởng đến cơ cấu tuổi
của khu vực đó thông qua di cư và mức sinh
theo độ tuổi cụ thể. Một cú sốc thương mại
tiêu cực ảnh hưởng không cân xứng đến một
tỉnh có thể gây ra cả sự chậm lại trong tăng
trưởng kinh tế, thu hẹp cầu lao động và năng
suất giảm. Di dân của lao động trẻ đến các
trung tâm công nghiệp và thành phố lớn làm
trầm trọng hơn tình trạng già hóa dân số ở
nơi đi. Mối quan hệ nhân quả ngược tiềm
tàng này khiến cho mối liên hệ quan sát
được giữa tăng trưởng lực lượng lao động
và già hóa dân số cấp tỉnh khó có thể đại
diện cho tác động nhân quả. Để giải quyết
vấn đề nội sinh này, nhóm tác giả lấy cơ cấu
độ tuổi ở mỗi tỉnh - trước 5 năm so với năm
đo lường kết quả của lực lượng lao động,
nghĩa là năm 2004, 2009 và 2014. Những
khác biệt quan sát được về già hóa dân số
giữa các tỉnh đã được xác định từ 5 năm
trước sẽ ảnh hưởng và định hình quy mô
tương đối của các nhóm tuổi trên thị trường
lao động 5 năm sau. Do đó, biến già hóa dân
số giai đoạn 5 năm trước này có thể được sử
dụng như một biến công cụ để đánh giá tình
trạng già hóa dân số thực tế của một tỉnh.
Giải pháp tương tự cũng áp dụng cho biến
phản ánh tích lũy vốn con người cấp tỉnh
(Skilli,t-5) trong mô hình (1-2) và biến
ICTi,t-5 trong mô hình (3).

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp
Bootstrap để kiểm tra độ tin cậy của các hệ số
ước lượng và kiểm định vai trò trung gian của
yếu tố vốn con người.
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4. Già hóa dân số và lực lượng lao động
Việt Nam

Già hóa dân số và mức độ tham gia lực
lượng lao động

Năm 2019, số người từ 60 tuổi trở lên
chiếm 11,9% tổng dân số và dự đoán tỷ lệ này
sẽ vượt 25% vào năm 2050. Một quốc gia sẽ
có dân số già khi nhóm từ 60 tuổi trở lên
chiếm 20% hoặc dân số từ 65 tuổi trở lên
chiếm 14% tổng dân số (Andrews và Phillips
2005; GSO 2021). Như vậy, theo dự báo
(hình 1) đến năm 2036, Việt Nam được dự
đoán sẽ chuyển đổi dân số từ “già hóa” sang
“già”. Sự chuyển đổi này không chỉ do tuổi
thọ tăng lên và tỷ lệ tử vong giảm mà còn do
tỷ lệ sinh giảm đáng kể và đến giai đoạn thế
hệ “baby boom” chuyển dịch thành thế hệ
người cao tuổi đông nhất trong thập kỷ gần
đây (GSO, 2021).

Hiện nay Việt Nam vẫn đang có lực
lượng lao động đông đảo, có thể cạnh tranh

với các nền kinh tế lớn khác ở khu vực
Đông Á và Thái Bình Dương cũng như các
nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN). Dân số trên 15 tuổi của
Việt Nam là 73,2 triệu người vào năm 2019
(Tổng Cục Thống Kê, 2020), trong đó
76,8% tham gia thị trường lao động, với
khoảng 55,8 triệu người. 

Tuy nhiên, cùng với quá trình già hóa dân
số, tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động ổn
định cho đến đầu những năm 2010 ở mức trên
2,2-2,5%/năm (hình 2), bắt đầu giảm sau năm
2013 đến 2016, đến 2019 còn 0,68%/năm.
Bất chấp sự suy giảm này, tốc độ hiện tại vẫn
cao hơn tốc độ tăng trưởng lực lượng lao
động ở các quốc gia có thu nhập trung bình và
cao khác ở khu vực Đông Á và Thái Bình
Dương, như Trung Quốc và Indonesia (tương
ứng là 0,26% và 0,46%).1

Dữ liệu cũng cho thấy lực lượng lao động
đang già đi. Lực lượng lao động tăng từ 50,47

1 https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=CN-ID
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triệu người năm 2010 lên 55,84 triệu người
vào năm 2020. Giai đoạn 2010 - 2020, lực
lượng lao động mỗi năm tăng khoảng
436.944 người, tốc độ tăng bình quân
0,87%/năm. Trong cùng giai đoạn này, tốc độ
tăng bình quân của lực lượng lao động cao
tuổi (từ 50 tuổi trở lên) là 3,84%/năm (tương

đương 392.580 người/năm); Lực lượng lao
động từ 25 - 49 tuổi tăng bình quân
1,17%/năm (tương đương 363.343
người/năm), trong khi lực lượng lao động
thanh niên (15-24 tuổi) giảm bình quân
4,45%/năm (tương đương giảm 318.979
người mỗi năm). Tỷ số hỗ trợ tiềm năng của
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(Nguồn: GSO (2021))
Hình 1: Dự báo tỷ lệ dân số 60+, 65+ và tỷ số phụ thuộc chung, 2019 - 2069

(Nguồn: GSO: https://www.gso.gov.vn/lao-dong/)
Hình 2: Tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động giai đoạn 2007 - 2019
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lực lượng lao động Việt Nam đã giảm từ 1,7
năm 2000 xuống 0,38 vào năm 2022 (hình 3).
Như vậy, cùng với già hóa dân số, lực lượng
lao động cũng đang già đi.

Kết quả ước lượng phương trình (*) (các
mô hình 1a-1b, bảng 2) cho thấy tăng tỷ lệ
dân số từ 60 tuổi trở lên khiến tỷ lệ tham gia
lực lượng lao động đang giảm dần, nhưng hệ
số β2 là dương đối với nhóm dân số trong độ
tuổi 25-59, sau khi kiểm soát những thay đổi
về phía cầu gồm các yếu tố như đô thị hóa, tỷ
lệ thất nghiệp và năng suất lao động trên địa
bàn tỉnh. Các hệ số đều có ý nghĩa kinh tế.
Như vậy, giả thuyết 1a được kiểm định, cùng
với già hóa dân số, tỷ lệ tham gia lực lượng
lao động sẽ ngày càng giảm, cũng tương tự
như tình trạng của thị trường lao động Trung
Quốc2. Tác động của yếu tố vốn con người
thông qua biến tỷ lệ lực lượng lao động đã
qua đào tạo không có ý nghĩa thống kê trong
mô hình với biến Tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động chung, có nghĩa là yếu tố vốn con người
không thấy có tác động trong việc làm tăng tỷ
lệ tham gia lực lượng lao động trong bối cảnh

già hóa dân số. Giả thuyết nghiên cứu (1b)
không được chứng minh.

Vai trò trung gian của tích lũy vốn con
người và sự tham gia lực lượng lao động
của phụ nữ

Khi ước lượng mô hình (*) với biến phụ
thuộc Tỷ số giữa tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động của nam và nữ, chúng ta thấy già hóa
dân số làm giảm khoảng cách tham gia lực
lượng lao động giữa nam và nữ theo hướng
tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ
hơn so với của nam giới, đồng thời, yếu tố
vốn con người cũng vậy, thúc đẩy nữ tham gia
lực lượng lao động nhiều hơn. Các tác động
này đều có ý nghĩa thống kê. 

Nhóm tác giả áp dụng kỹ thuật xử lý biến
trung gian bằng Bootstrap để kiểm định vai
trò trung gian của biến phản ánh vốn con
người (Skill-tỷ lệ lực lượng lao động đã qua
đào tạo), xem yếu tố này có tác dụng giảm
nhẹ tác động của già hóa dân số tới tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động hay không. Kết quả
cho thấy có tác động gián tiếp từ Tỷ trọng
nhóm tuổi 25-59 lên Tỷ số giữa tỷ lệ tham gia

2 https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/China-s-aging-population-threatens-a-Japan-style-lost-de cade;
https://www.statista.com/statistics/1219212/china-number-of-working-age-persons/
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(Nguồn: GSO: https://www.gso.gov.vn/dan-so/)
Hình 3: Tỷ số hỗ trợ tiềm năng2, Việt Nam 2000-2022
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lực lượng lao động của nam và nữ thông qua
yếu tố vốn con người với mức tác động là -
0.5356, trong khi tác động trực tiếp là 1.5684,
tổng tác động là 1.0328. Như vậy, biến
“Skill” có vai trò trung gian trong mối quan
hệ giữa Tỷ trọng nhóm 25-59 tuổi làm giảm
tỷ số giữa tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
của nam và nữ, tức là làm tăng tỷ lệ tham gia
lực lượng lao động của nữ so với của nam.
Với độ tin cậy là 95%, kết quả cho giá trị dưới
BootLLCI (Lower-Level Confidence
Interval) bằng -0.9696 và giá trị trên
BootULCI (Upper-Level Confidence
Interval) bằng -0.4983. Khoảng tin cậy [-
0.9696; -0.4983] không bao gồm giá trị 0. 

Kết quả cũng cho thấy có tác động gián
tiếp của Tỷ trọng nhóm tuổi 60+ lên Tỷ số
giữa tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của
nam và nữ thông qua yếu tố vốn con người
với mức tác động là -0.4528, trong khi tác
động trực tiếp là -0.5927, tổng tác động là -
1.0688. Như vậy, biến “Skill” có vai trò trung
gian làm tăng tác động ngược chiều của Tỷ
trọng nhóm 60+ tuổi tới tỷ số giữa tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động của nam và nữ, tức là
càng làm tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động của nữ hơn. Với độ tin cậy là 95%, kết
quả cho giá trị dưới BootLLCI (Lower-Level
Confidence Interval) bằng -0.6895 và giá trị
trên BootULCI (Upper-Level Confidence
Interval) bằng -0.1717. Khoảng tin cậy [-
0.6895; -0.3600] không bao gồm giá trị 0.

Như vậy, giả thuyết 2a và 2b được kiểm
định, yếu tố vốn con người đã có tác động
thúc đẩy lao động nữ tham gia thị trường lao
động nhiều hơn so với nam giới, mức tác
động từ nhóm tuổi trẻ hơn thì cao hơn so với
nhóm cao tuổi. 

Già hóa dân số và tích lũy vốn con người
Sau khi được kiểm soát bởi các yếu tố kinh

tế khác, kết quả ước lượng mô hình (**) cho

thấy già hóa dân số giai đoạn này đang thúc
đẩy tích lũy vốn con người khi tỷ lệ dân số từ
60 tuổi trở lên gia tăng đã khiến tỷ lệ lực
lượng lao động đã qua đào tạo cũng tăng. Giả
thuyết nghiên cứu 3 đã được chứng minh. Tuy
nhiên, sự gia tăng tỷ trọng dân số trong nhóm
tuổi trẻ hơn lại làm giảm tỷ lệ lực lượng lao
động đã qua đào tạo. Các hệ số ước lượng đều
có ý nghĩa thống kê.

Tình trạng này có thể phản ánh tình trạng
nhóm dân số cao tuổi trước đây đã có cơ hội
tham gia nhiều hơn vào quá trình giáo dục
đào tạo và lĩnh vực công việc đòi hỏi kỹ
năng, trong khi lực lượng lao động trẻ hơn có
thể đã bỏ qua cơ hội giáo dục khi còn trẻ và
chỉ có thể tiếp cận loại hình công việc không
cần nhiều kỹ năng. Nhưng nếu đúng là thế,
trong tương lai già hóa dân số sẽ ảnh hưởng
tiêu cực tới tích lũy vốn con người của lực
lượng lao động vì nhóm dân số trẻ sẽ chuyển
dịch sang nhóm dân số lớn tuổi trong những
năm tới.

Có vẻ như chỉ riêng việc già hóa dân số là
không thể làm xấu đi thực tế “bẫy lao động
có kỹ năng thấp”, phải chăng thị trường việc
làm Việt Nam đang phổ biến nhiều cơ hội
việc làm không yêu cầu nhiều kỹ năng đào
tạo hơn trước đây, khiến động lực tham gia
đào tạo của thế hệ trẻ có thể giảm sút. Nhưng
chính điều này sẽ dẫn tới tình trạng già hóa
rủi ro trong tương lai của Việt Nam khi trình
độ đào tạo thấp sẽ ảnh hưởng đến thu nhập cả
đời và ảnh hưởng tới phúc lợi trong dài hạn
của người lao động trẻ và gia đình họ.

Những phát hiện về “bẫy lao động có kỹ
năng thấp” cũng đã được quan sát thấy tại
Trung Quốc. Trong khi nhóm người có kỹ
năng hiếm có đang được săn đón trong các
lĩnh vực công nghệ hoặc năng lượng xanh và
có thể đảm bảo mức lương cao, nhóm có kỹ
năng trung bình thì gặp trở ngại kỹ năng của
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họ không phù hợp với nhu cầu của nền kinh
tế. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức
cao kỷ lục là 21% vào tháng 6/2023. Người
lao động Trung Quốc đã trở nên hoàn toàn
không phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế,

có nhu cầu quá nhiều về lao động có trình độ
thấp, nhiều lao động có trình độ chuyên môn
hiếm và quá ít nhu cầu lao động có kỹ năng ở
mức trung bình3. 

3 https://www.telegraph.co.uk/business/2023/08/28/china-japan-style-stagnation-nation-old-before-rich/
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Bảng 2: Tác động của già hóa dân số, Việt Nam 2009 - 2019
(Nguồn: Theo tính toán của nhóm tác giả)
Tất cả các thông số kỹ thuật bao gồm các hiệu ứng cố định theo tỉnh. Các hệ số chuẩn hóa

được báo cáo. Các sai số tiêu chuẩn được nhóm ở cấp tỉnh trong ngoặc đơn. *: có ý nghĩa ở
mức 10%; **: có ý nghĩa ở mức 5%; ***: có ý nghĩa ở mức 1%. Các mô hình không có hiện
tượng tự tương quan.
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5. Thảo luận và kiến nghị
Bài viết lượng hóa vai trò của già hóa dân

số trong gia tăng lực lượng lao động, lực
lượng lao động nữ và tích lũy vốn con người.
Kết quả cho thấy già hóa dân số đang làm thu
hẹp mức độ tham gia lực lượng lao động nói
chung, dù với mức tác động yếu hơn so với
tác động của các yếu tố cầu lao động như
năng suất lao động, thất nghiệp và đô thị hóa.
Già hóa dân số khiến khoảng cách trong tỷ lệ
tham gia lực lượng lao động giữa nam và nữ
giảm bớt, có nghĩa là có thúc đẩy nữ giới
tham gia lực lượng lao động nhiều hơn do già
hóa dân số gắn liền với xu thế giảm mức sinh.
Cung cấp cho phụ nữ nhiều cơ hội hơn để tiếp
cận các chương trình đào tạo và xây dựng
năng lực nhằm mục đích nâng cao và đào tạo
kỹ năng cho phụ nữ, giúp nâng cao năng lực
và triển vọng của họ trên thị trường lao động.

Kết quả cũng cho thấy trong giai đoạn
nghiên cứu, già hóa dân số có thể khiến tăng
vốn nhân lực. Tuy nhiên, sự gia tăng nhóm
lao động trẻ hơn lại làm giảm nguồn lực này.
Đây là thực trạng đáng lo ngại. Trên thực tế,
các nguồn lực trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
không có bằng chứng cho thấy được di
chuyển từ nhóm dân số trẻ hơn sang nhóm
cao tuổi, già hóa dân số dường như không
biện minh cho việc chuyển đổi mục tiêu đầu
tư giáo dục từ người trẻ sang người cao tuổi.
Thay vào đó, “Bẫy lao động kỹ năng thấp” có
thể đang khiến nhóm lao động trẻ bỏ qua lợi
ích của tham gia quá trình giáo dục đào tạo, là
quá trình đòi hỏi đầu tư lâu dài mà lợi ích chỉ
có ở tương lai và cũng phải trong những bối
cảnh nhất định. Vì vậy, cần nhấn mạnh tầm
quan trọng của quá trình già hóa dân số nhằm
nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục
phổ thông để làm cơ sở đầu tư cho học tập
chuyên môn nghề nghiệp trong tương lai, và
đảm bảo khả năng tiếp cận hệ thống giáo dục

đào tạo phổ thông, đào tạo nghề nghiệp của
giới trẻ để hạn chế số lượng người cần hỗ trợ
an sinh xã hội sau này khi họ già đi. Vì lợi ích
của giáo dục đào tạo phải được tích lũy trong
một thời gian dài, nên việc thiếu thông tin về
tương lai có thể khiến mọi người không thể
dự đoán được giá trị kỳ vọng của những lợi
ích dài hạn đó chẳng hạn như tăng tính linh
hoạt và động lực phát triển của sự nghiệp,
nghề nghiệp, tối ưu hóa mức lương theo vòng
đời. Các cá nhân có thể đánh giá thấp lợi ích
trong tương lai của giáo dục đồng thời đánh
giá quá cao nguy cơ biến động giảm trong
những lợi ích đó trong bối cảnh nhiều biến
động kinh tế xã hội hiện nay. Điều này có thể
dẫn đến việc đánh giá thấp giá trị của giáo
dục như một cơ chế đảm bảo an toàn thu nhập
cho giai đoạn nghỉ hưu (thông qua thu nhập
cao hơn, thời gian làm việc lâu hơn và xác
suất thất nghiệp thấp hơn). Kết quả là mọi
người sẽ có xu hướng đầu tư dưới mức tối ưu
vào giáo dục đào tạo. Điều này còn có thể gây
ra tổn thất xã hội, làm xấu đi các chỉ số tăng
trưởng và phát triển kinh tế xã hội khác. Một
cách trực tiếp để giải quyết vấn đề tầm nhìn
và sự không chắc chắn về lợi ích đem lại
trong tương lai của đầu tư vốn con người sẽ là
khuyến khích cung cấp cho thế hệ trẻ những
tư vấn nghề nghiệp và thông tin về giá trị của
đầu tư giáo dục vào việc cải thiện khả năng
tiếp cận đào tạo thêm tại nơi làm việc. 

Ngoài ra, việc tập trung vào chính sách
giáo dục như một phương tiện giải quyết mọi
vấn đề liên quan đến già hóa dân số có nguy
cơ làm giảm tầm quan trọng của việc cải thiện
phía cầu việc làm có kỹ năng của thị trường
lao động. Vì vậy, đòi hỏi tình trạng cầu lao
động kỹ năng thấp cũng cần được nhận biết,
cần được nâng cấp, chuẩn hóa, giảm dần
những loại hình công việc không cần kỹ năng,
không cần qua đào tạo chính thức. Ngoài ra,
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cũng cần nghiên cứu về thực trạng “Bẫy lao
động kỹ năng thấp”, truyền thông để lao động
trẻ nhận thức rõ về nguyên nhân - hậu quả của
tình trạng này và có chiến lược khắc phục.!
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Summary

The paper quantifies the impacts of popu-
lation aging on changes in the size, structure,
and quality of the labor force as well as the
role of human capital accumulation in miti-
gating the impact of population aging in
Vietnam through regression models with ins-
trumental variables based on provincial-level
data over the years 2009, 2014, and 2019.
The research results show that population
aging is reducing the overall labor force par-
ticipation rate and the gap in labor force par-
ticipation between men and women in pro-
moting more female labor force participa-
tion, and the human capital factor also sup-
ports this trend. In addition, there is evidence
that population aging in Vietnam is promo-
ting, while the increase in the younger labor
force group is reducing human capital accu-
mulation. This makes population aging likely
to negatively affect the quality of the labor
force in the future as this young labor group
will shift to the elderly population in the next
few decades.
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